
UBND THÀNH PHỐ HOA LƯ

STT Đơn vị Số tiền Ghi chú

1 Trường THCS Lý Tự Trọng 5.500                       

2 Trường THCS Lê Hồng phong 5.500                       

3 Trường THCS Đinh Tiên Hoàng (NB) 5.500                       

4 Trường THCS Trương Hán Siêu 5.500                       

5 Trường THCS  Ninh Thành 5.500                       

6 Trường THCS Ninh Nhất 5.500                       

7 Trường THCS Ninh Tiến 5.500                       

8 Trường THCS Ninh Phong 5.500                       

9 Trường THCS Ninh Sơn 5.500                       

10 Trường THCS Ninh Phúc 5.500                       

11 Trường THCS Ninh Bình - Bạc Liêu 5.500                       

12  Trường THCS xã Trường Yên 5.500                       

13  Trường THCS xã Ninh Hoà 5.500                       

14  Trường THCS xã Ninh Giang 5.500                       

15  Trường THCS xã Ninh Khang 5.500                       

16  Trường THCS xã Ninh Mỹ 5.500                       

17  Trường THCS xã Ninh Xuân 5.500                       

18  Trường THCS xã Ninh Thắng 5.500                       

19  Trường THCS xã Ninh Hải 5.500                       

20  Trường THCS xã Ninh Vân 5.500                       

21  Trường THCS xã Ninh An 5.500                       

22  Trường THCS Đinh Tiên Hoàng (HL) 5.500                       

ĐVT: 1000 đồng
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23 Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng 5.500                       

24 Trường tiểu học Lý Tự Trọng 5.500                       

25 Trường tiểu học Tân Thành 5.500                       

26 Trường tiểu học Đông Thành 5.500                       

27 Trường tiểu học Thanh Bình 5.500                       

28 Trường tiểu học Ninh Khánh 5.500                       

29 Trường tiểu học Quang Trung 5.500                       

30 Trường tiểu học Nam Thành 5.500                       

31 Trường tiểu học Ninh Sơn 5.500                       

32 Trường tiểu học Ninh Phong 5.500                       

33 Trường tiểu học Ninh Phúc 5.500                       

34 Trường tiểu học Ninh Tiến 5.500                       

35 Trường tiểu học Ninh Nhất 5.500                       

36 Trường tiểu học Lê Hồng phong 5.500                       

37  Trường TH xã Trường Yên 5.500                       

38  Trường TH xã Ninh Hoà 5.500                       

39  Trường TH xã Ninh Giang 5.500                       

40  Trường TH xã Ninh Khang 5.500                       

41  Trường TH xã Ninh Mỹ 5.500                       

42  Trường TH xã Ninh Xuân 5.500                       

43  Trường TH xã Ninh Thắng 5.500                       

44  Trường TH xã Ninh Hải 5.500                       

45  Trường TH xã Ninh Vân 5.500                       

46  Trường TH xã Ninh An 5.500                       

47  Trường TH Thị trấn Thiên Tôn 5.500                       

48 Trường mầm non Nam Thành 5.500                       

49 Trường mầm non Bích Đào 5.500                       



50  Trường mầm non Hoa Mai 5.500                       

51 Trường mầm non Thuý Sơn 5.500                       

52 Trường mầm non Thanh Bình 5.500                       

53  Trường mầm non Đông Thành 5.500                       

54  Trường mầm non Tân Thành 5.500                       

55 Trường mầm non Nam Bình 5.500                       

56  Trường mầm non Ninh Khánh 5.500                       

57  Trường mầm non Ninh Sơn 5.500                       

58  Trường mầm non Ninh Phong 5.500                       

59 Trường mầm non Ninh Tiến 5.500                       

60  Trường mầm non Ninh Phúc 5.500                       

61 Trường mầm non Ninh Nhất 5.500                       

62  Trường MN xã Trường Yên 5.500                       

63  Trường MN xã Ninh Hoà 5.500                       

64  Trường MN xã Ninh Giang 5.500                       

65  Trường MN xã Ninh Khang 5.500                       

66  Trường MN xã Ninh Mỹ 5.500                       

67  Trường MN xã Ninh Xuân 5.500                       

68  Trường MN xã Ninh Thắng 5.500                       

69  Trường MN xã Ninh Hải 5.500                       

70  Trường MN xã Ninh Vân 5.500                       

71  Trường MN xã Ninh An 5.500                       

72  Trường MN TT Thiên Tôn 5.500                       

73 Phòng Giáo dục và Đào tạo 5.500                       

74 Trung tâm vệ sinh môi trường đô thị 5.500                       

75 Đội kiểm tra trật tự đô thị 5.500                       

76 Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 5.500                       



77 Trung tâm văn hóa - thể thao và truyền thanh 5.500                       

78 Phòng Tài chính - Kế hoạch 5.500                       

Tổng cộng 429.000                   

Số tiền bằng chữ: Bốn trăm hai mươi chín triệu đồng./.
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